ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I – ĐỊA LÝ 8
I. Trắc nghiệm
Câu 1. Châu Á nằm ở nửa cầu Bắc là một bộ phận của lục địa nào? 
A. Lục địa Á-Âu                   B. Lục địa Âu		C. Lục địa Á                     D. Lục địa Bắc Mỹ
Câu 2. Châu Á có diện tích đứng thứ mấy thế giới?
A. 4		B. 3		C. 2		D. 1
Câu 3. Các dãy núi ở châu Á có hai hướng chính là?
A. Đông – Tây và Tây Bắc – Đông Nam			B. Bắc – Nam và Đông - Tây
C. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung.			           D. Bắc - Nam và vòng cung.
Câu 4: Ý nào sau đây không phải đặc điểm địa hình của châu Á?
A. Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng bậc nhất thế giới.
B. Địa hình bị chia cắt phức tạp.
C. Các núi và cao nguyên cao đồ sộ tập trung ở trung tâm châu lục.
D. Địa hình khá đơn giản, có thể coi toàn bộ lục địa là khối cao nguyên khổng lồ.
Câu 5. Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á?
A. Cap- ca		B. Côn Luân		C. Hy-ma-lay-a		D. Thiên Sơn
Câu 6. Ở các khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á phổ biến kiểu khí hậu nào sau đây?
A. Khí hậu lục địa.   B. Khí hậu gió mùa. 	C. Khí hậu hải dương.	   D. Khí hậu nhiệt đới khô.
Câu 7: Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?
A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.	
B. Do lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến.
C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.
Câu 8: Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?
A. Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa	          B. Khí hậu gió mùa và khí hậu cận nhiệt địa trung hải.
C. Khí hậu hải dương và khí hậu lục địa.	D. Khí hậu gió mùa và khí hậu hải dương.
Câu 9. Khí hậu lục địa chiếm phần lớn diện tích ở khu vực?
A. Nam Á và Tây Nam Á.	B. Trung Á và Tây Nam Á	   C. Đông Nam Á.	D. Bắc Á.
Câu 10. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
A. Ôn đới		B. Cận nhiệt đới		C. Nhiệt đới			D. Xích đạo
Câu 11. Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là?
A. Bắc Á     	B. Đông Á	       C. Đông Nam Á và Nam Á.		D. Tây Nam Á và Trung Á
Câu 12. Rừng lá kim phân bố chủ yếu ở khu vực?
A. Đông Á.		B. Bắc Á		C. Trung Á		D. Nam Á
Câu 13. Đới cảnh quan chủ yếu của vùng Tây Nam Á và Trung Á là?
A. Rừng lá kim.						B. Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng.
C. Hoang mạc và bán hoang mạc.			D. Rừng nhiệt đới ẩm.
Câu 14: Châu lục nào có quy mô dân số đông nhất thế giới?
A. Châu Á.		B. Châu Âu.		C. Châu Mĩ.		D. Châu Phi.
Câu 15. Chủng tộc Môn-gô-lô-ít phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Châu Á?
A. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á				B. Đông Á, Đông Nam Á, Bắc Á
C. Chỉ ở Bắc Á					            	D. Chỉ ở trung tâm lục địa
Câu 16. Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số châu Á đã đạt được thành tựu?
A. Kinh tế phát triển mạnh.                                 	C. Đời sống nhân dân được nâng cao.
B. An ninh xã hội được đảm bảo.                         	D. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
Câu 17: Chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân cư châu Á là chủng tộc?
A. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it.			B. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.
C. Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-it.			D. Môn-gô-lô-it.
Câu 18: Dân cư châu Á tập trung đông đúc nhất ở khu vực địa hình nào sau đây?
A. Đồng bằng ven biển.				           B. Cao nguyên badan.
C. Sơn nguyên đá vôi.					D. Bán bình nguyên.
Câu 19: Đặc điểm kinh tế - xã hội nào không đúng với các nước châu Á?
A. Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất châu Á.
B. Hình thành nhóm các nước công nghiệp mới (Nics).
C. Trình độ phát triển giữa các nước và vùng lãnh thổ không đều.
D. Số lượng các quốc gia nghèo khổ chiếm tỉ lệ rất ít.
Câu 20. Những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là những nước?
A. Chậm phát triển.	B. Phát triển.		C. Đang phát triển.		D. Nhóm nước NICs
II. Tự luận
Câu 1. Phân tích đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa hoặc khí hậu lục địa của châu Á?
- Khí hậu gió mùa: phân bố ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. 
- Đặc điểm khí hậu gió mùa: trong năm có hai mùa rõ rệt: 
+ Mùa đông có gió thổi từ nội địa ra nên không khí lạnh và khô, mưa ít.
+ Mùa hạ gió thổi từ đại dương vào lục địa thời tiết ấm mưa nhiều.
- Khí hậu lục địa: phân bố chủ yếu ở Trung Á và vùng Tây Nam Á. 
- Đặc điểm khí hậu lục địa: khô hạn, ít mưa hình thành hoang mạc và bán hoang mạc.
Câu 2. Em hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn của khí hậu Châu Á?
- Thuận lợi: Khí hậu phân hóa đa dạng, thích hợp đa đạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi
- Khó khăn: Nhiều vùng khí hậu khắc nghiệt, thiên tai thất thường như ( bão, lụt, hạn hán…) thiệt hại lớn cho kinh tế, ảnh hưởng đời sống.
Câu 3. Phân tích đặc điểm sông ngòi Châu Á?
- Có nhiều hệ thống sông lớn: I-ê-n-xây, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê-Công. 
- Phần lớn phân bố không đều, mạng lưới sông tập trung chủ yếu ở khu vực có hoạt động gió mùa. 
- Chế độ nước của sông thay đổi phức tạp phụ thuộc vào khí hậu, địa hình:
+ Bắc Á: mạng lưới sông dày, mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tan
+ Khu vực châu Á gió mùa: nhiều sông lớn, có lượng nước lớn vào mùa mưa.
+ Tây và Trung Á: ít sông nguồn cung cấp nước chủ yếu do tuyết, băng tan.
Câu 4. Những thuận lợi và khó khăn về đặc điểm sông ngòi châu Á?
- Thuận lợi: Sông bồi tụ nên các đồng bằng lớn có giá trị lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hộị ( về thủy điện, nguồn cung cấp thủy sản, du lịch, giao thông….)
- Khó khăn: Thiên tai thất thường, thường xuyên có lũ lụt vào mùa mưa.
Câu 5. Cho bảng số liệu sau:
Dân số các  châu lục năm 2000( triệu người)
	                                             Năm 
 CnChâu 
	2000

	Châu Á
	3683

	Châu Âu
	729

	Châu Mĩ
	829

	Châu Phi
	784



 Dựa vào bảng số liệu dân số các châu lục năm 2000 em hãy vẽ biểu đồ cột đơn thể hiện dân số các châu lục qua  năm  2000
